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KẾ HOẠCH

Xây dựng nông thôn mới 07 xã điểm tỉnh Tuyên Quang,                                  giai đoạn 2013-2015

Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ-TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới 07 xã điểm giai đoạn 2013-2015, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tại 07 xã điểm.

2. Yêu cầu
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nội dung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn 07 xã điểm. 
- Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn triển khai, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị mình.

- Xây dựng nông thôn mới tại 07 xã điểm có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại; các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị trật tự được giữ vững. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quy hoạch nông thôn mới

Năm 2013 hoàn thành lập quy hoạch chi tiết khu sản xuất tập trung ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương gắn với bảo vệ môi trường. 

2. Xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội

a) Giao thông: thực hiện bê tông hoá 133,6 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí thực hiện là 139.647 triệu đồng, trong đó: 

- Đường trục xã, liên xã hoàn thành 57,3 km: ngân sách nhà nước cấp 100% thông qua các Chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội.

- Đường giao thông nông thôn (liên thôn, trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng) hoàn thành 76,3 km: thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh.

b) Thuỷ lợi: xây dựng 02 công trình thuỷ lợi đầu mối và kiên cố hoá 38,2 km kênh mương để chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; tổng kinh phí thực hiện là 5.804 triệu đồng. Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

c) Điện: xây dựng mới, nâng cấp trạm biến áp; cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế; xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV; xây dựng hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng; cải tạo, xây mới đường dây 35KV… Tổng kinh phí thực hiện là 66.690 triệu đồng, nguồn vốn: dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện; vốn doanh nghiệp.

d) Trường học: xây dựng cơ sở vật chất trường trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở đạt chuẩn. Tổng kinh phí thực hiện là 132.856 triệu đồng, nguồn vốn: chương trình mục tiêu quốc gia (giáo dục và đào tạo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới), chương trình kiên cố hóa trường học, vốn sự nghiệp giáo dục, dự án SEQAP, vốn tài trợ, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác, vốn ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa.

đ) Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao: xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 5 nhà văn hóa xã; 58 nhà văn hóa thôn; 61 sân thể thao thôn và 6 sân thể thao xã. Tổng kinh phí thực hiện là 31.680 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn: thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh, lồng ghép từ các chương trình, dự án và vốn xã hội hóa.

e) Chợ nông thôn: xây dựng mới 01 chợ (xã Tân Trào); nâng cấp, cải tạo 01 Chợ (xã Kim Bình). Tổng kinh phí thực hiện là 2.500 triệu đồng, nguồn vốn: thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và vốn xã hội hóa.

f) Bưu điện: đầu tư hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cải tạo trạm truyền thanh không dây cho các xã: Mỹ Bằng, Bình xa, Kim Bình. Tổng kinh phí thực hiện là 497 triệu đồng, nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

g) Nhà ở dân cư nông thôn: hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho 1.310 hộ gia đình thuộc hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện là 52.400 triệu đồng, nguồn vốn: ngân sách tỉnh hỗ trợ.

h) Xây dựng mới trụ sở xã: đầu tư xây dựng mới trụ sở xã trong năm 2013-2014. Tổng kinh phí thực hiện là 43.000 triệu đồng, nguồn vốn: lồng ghép các chương trình, dự án; vốn từ ngân sách tỉnh. 

3. Kinh tế và tổ chức sản xuất

Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa nông sản tập trung, phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển dịch vụ - du lịch; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã. Tổng kinh phí thực hiện: 32,847 tỷ đồng, nguồn vốn: chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, văn hóa du lịch, dự án TNSP, dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, dự án khuyến nông, khuyến công, cơ chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, vốn tín dụng và vốn tự có của nhân dân. 

4. Văn hoá, xã hội, môi trường

a) Văn hóa: tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin tuyên truyền về nông thôn mới. Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí về văn hóa là 946 triệu đồng, nguồn vốn: chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

b) Y tế: xây dựng mới 2 trạm y tế (xã An Khang, xã Năng Khả); bổ sung thiết bị cho trạm y tế xã. Tổng kinh phí thực hiện là 12.170 triệu đồng, nguồn vốn: chương trình mục tiêu quốc gia Y tế, xây dựng nông thôn mới và vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

c) Môi trường: xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung; hỗ trợ lãi suất xây mới ba công trình vệ sinh, hầm bể Biogas; xây dựng điểm thu gom rác thải; xây dựng bãi tập kết rác thải và xử lý của xã; xây dựng khu nghĩa trang theo quy hoạch. Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí về môi trường là 50.787 triệu đồng, nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, Dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, vốn ngân sách tỉnh, chương trình dự án khác, vốn tín dụng và vốn góp của nhân dân.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Năm 2013: duy trì các tiêu trí đã đạt chuẩn, tập trung nguồn lực thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá và hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các tiêu chí gần đạt đối với nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội; kinh tế và tổ chức sản xuất; văn hoá, xã hội - môi trường. Trong đó: 

- Xã Thượng Lâm: phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí (giáo dục, an ninh trật tự) nâng tổng số tiêu chí đạt là 10/19 tiêu chí. 

- Xã Năng Khả: phấn đấu hoàn thành 01 tiêu chí (giáo dục) nâng tổng số tiêu chí đạt là 9/19 tiêu chí.

- Xã Kim Bình: phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí (giáo dục, an ninh trật tự) nâng tổng số tiêu chí đạt là 9/19 tiêu chí.

- Xã Bình Xa: phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí (chợ nông thôn, giáo dục) nâng tổng số tiêu chí đạt là 10/19 tiêu chí.

- Xã Mỹ Bằng: phấn đấu hoàn thành 03 tiêu chí (điện, trường học, an ninh trật tự) nâng tổng số tiêu chí đạt là 16/19 tiêu chí.

- Xã Tân Trào: phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí (điện, cơ sở vật chất trường học) nâng tổng số tiêu chí đạt là 11/19 tiêu chí.

- Xã An Khang: phấn đấu đạt 04 tiêu chí (giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, thu nhập, giáo dục) nâng tổng số tiêu chí đạt là 16/19 tiêu chí. 

2. Năm 2014: phấn đấu cơ bản hoàn thành nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội, văn hoá, xã hội - môi trường; huy động nguồn lực nhằm tăng cường thực hiện các chương trình dự án phát triển sản xuất hàng hóa nâng cao thu nhập của người dân từng bước thực hiện đạt chuẩn nhóm tiêu chí kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất.

- Phấn đấu hết năm 2015, các xã điểm của tỉnh đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

(Chi tiết thể hiện tại phụ lục số 1 kèm theo)

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung tuyên truyền vận động về xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới và cách làm hay, sáng tạo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thăm quan các mô hình điểm, các hình thức sinh hoạt cộng đồng... từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trong toàn tỉnh; mỗi cơ quan, đoàn thể ở các cấp, các ngành đều phải có việc làm cụ thể, thiết thực về xây dựng nông thôn mới, coi đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở chủ trì cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong vận động, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 

2. Công tác đào tạo, tập huấn 

Hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở nội dung, tài liệu đào tạo, tập huấn của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế biên soạn thành những nội dung phù hợp với địa phương để triển khai công tác đào tạo, tập huấn, cụ thể: 

- Tập huấn thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối Chương trình, cán bộ sở, ban, ngành ở tỉnh và cán bộ các phòng, ban, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, cơ quan thường trực điều phối của huyện.

- Tập huấn đến cán bộ, đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã; coi trọng việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thôn, xóm và thành viên Ban phát triển thôn; cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại trên địa bàn các xã điểm.

3. Tổng nhu cầu vốn, cơ chế huy động vốn

a) Tổng nhu cầu vốn: 567.704 triệu đồng.

(Chi tiết các năm có phụ biểu kèm theo)

- Vốn ngân sách (Trung ương và địa phương): 345.676 triệu đồng, bao gồm: Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo trên địa bàn; vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình để thực hiện các nội dung theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

+ Vốn đầu tư phát triển: 277.088 triệu đồng, gồm: vốn ngân sách Chương trình nông thôn mới chiếm 34,4%, ngân sách địa phương chiếm 6,2% và vốn lồng ghép chiếm 59,3%.

+ Vốn sự nghiệp: 58.056 triệu đồng, gồm: vốn ngân sách Chương trình nông thôn mới chiếm 43,0%, ngân sách địa phương chiếm 7,8% và vốn lồng ghép chiếm 49,2%.
- Vốn tín dụng: 20.026 triệu đồng, hỗ trợ thực hiện 02 tiêu chí: nhà ở dân cư, môi trường (nâng cấp cải tạo công trình cấp nước tập trung).

- Vốn doanh nghiệp: 64.690 triệu đồng, đầu tư thực hiện tiêu chí điện sinh hoạt và sản xuất.

- Huy động đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư và nguồn vốn hợp pháp khác: 137.311 triệu đồng.

b) Cơ chế huy động vốn

- Thực hiện theo cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh: chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn ban hành kèm theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; cơ chế chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009; Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND  ngày 31/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009; chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTG và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh... 

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm:

+ Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn nông thôn.

+ Vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp của chương trình.

- Huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc tỉnh, được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật.

- Các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân cho từng dự án, công trình, cụ thể do nhân dân tự bàn, quyết định và báo cáo với cấp ủy, chính quyền xã. 

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng.

- Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

4. Nguyên tắc hỗ trợ

Thực hiện theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định 695/QĐ-TTg, ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, các ngành chức năng của tỉnh và quy định của từng chương trình, dự án. 

5. Huy động nhân dân thực hiện các nội dung

Làm đường (giao thông thôn, nội đồng), tham gia xây dựng (trường học, các cơ sở vật chất văn hóa, thể thao thôn, nghĩa trang, nơi thu gom rác thải), vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi ở, chỉnh trang khuân viên nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch của hộ gia đình, tự nâng cấp cải tạo hệ thống điện gia đình đạt chuẩn và phát triển kinh tế...

6. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc tham gia tuyên truyền, thực hiện, đóng góp xây dựng các hạng mục công trình công cộng và cải tạo khuôn viên của gia đình, sắp xếp nơi ở gọn gàng, hợp vệ sinh; thực hiện nếp sống văn hoá....

7. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.  

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ theo phụ lục số 02 kèm theo Kế hoạch này.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành cụ thể hoá các nội dung thuộc phạm vi quản lý để hướng dẫn cơ sở thực hiện; các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đến cấp xã để tổ chức thực hiện chương trình trên địa bàn. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chế độ báo cáo

- Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã cho Ban Chỉ đạo huyện trước 20 hàng tháng.

- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo lĩnh vực phụ trách cho cơ quan thường trực điều phối Chương trình trước 25 hàng tháng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực điều phối Chương trình tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh trước 28 hàng tháng./. 

	​Nơi nhận:

- BCĐTW CTMTQG XDNTM;

- Thường trực Tỉnh uỷ;                      (báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND huyện, thành phố;

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;

- TT Đảng ủy, UBND 07 xã điểm;

- Trưởng Phòng KT CNLN;

- VPĐP Chương trình MTQGXDNTM;

- Lưu VT   (Dt 85).
	CHỦ TỊCH

Chẩu Văn Lâm


TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MWOIS 7 XÃ ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	Số TT
	Nội dung xây dựng
	Đơn vị tính
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm
	Năng Khả
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	Tổng KP (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	

	
	Tổng số:
	Tr.đ
	
	567,704
	
	72,828
	1
	79,542
	-
	70,553
	-
	81,824
	-
	67.849
	-
	104.633
	-
	90,475
	

	I
	Lập quy hoạch
	Tr.đ
	
	150
	
	-
	1
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100% vốn NS (đã cấp đủ kinh phí lập quy hoạch chi tiết cho 6 xã; xã Tân trào dự kiến cấp năm 2013)

	II
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	Tr.đ
	
	462,684
	
	54,252
	
	65,914
	
	59,956
	
	66,375
	
	52.920
	
	92,197
	
	71,071
	

	1
	Giao thông:
	Km
	134
	139,863
	11
	8,150
	16
	12,210
	16
	19,800
	18
	16,600
	15
	10.937
	33
	49,700
	24
	22,466
	

	-
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã
	Km
	57
	99,520
	1.8
	2,700
	4
	6,300
	11.2
	16,800
	7.1
	10,650
	4.9
	5,920
	18.2
	42,300
	9.9
	14,850
	Ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án.

	-
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục - liên thôn
	Km
	26
	13,000
	-
	-
	6
	3,000
	-
	-
	4.0
	2,000
	-
	-
	6.0
	3,000
	10.0
	5,000
	Thực hiện theo Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn: (Vốn NS: 48%; Dân đóng góp: 52%); Kết hợp lồng ghép từ Chương trình MTQG Giảm nghèo; Dự án TNSP, di dân tái định cư…

	-
	Cứng hoá đường ngõ xóm
	Km
	12
	4,267
	1.0
	350
	3
	1,050
	-
	-
	1.0
	350
	3.2
	1,117
	4.0
	1,400
	-
	-
	

	-
	Cứng hoá đường giao thông nội đồng
	Km
	38
	23,076
	8.5
	5,100
	3
	1,860
	5.0
	3,000
	6.0
	3,600
	6.5
	3,900
	5.0
	3,000
	4.4
	2,616
	Thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh

	2
	Thuỷ lợi:
	Tr.đ
	
	5,805
	
	486
	
	1,340
	
	960
	
	800
	
	870
	7
	560
	
	789
	

	-
	Xây dựng đập, hồ thuỷ lợi
	Trđ
	7
	1,940
	
	-
	6
	1,340
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	600
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Kế hoạch cấp năm 2013)

	-
	Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương
	Trđ
	48.3
	3,865
	6.1
	486
	-
	-
	12
	960
	10.0
	800
	10.9
	870
	7.0
	560
	2.4
	189
	Thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh

	3
	Điện sinh hoạt và sản xuất
	Tr.đ
	-
	64,690
	
	7,290
	-
	9,440
	-
	8,520
	-
	9,050
	-
	6,800
	-
	10,020
	-
	13,570
	

	-
	Nâng cấp  trạm biến áp
	Trạm
	17
	4,250
	4
	1,000
	4
	1,000
	-
	-
	1
	250
	3
	750
	4
	1,000
	1
	250
	
 Nguồn vốn:  tập trung chủ yếu từ doanh nghiệp, kết hợp lồng ghép từ Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện.

	-
	Xây dựng mới trạm biến áp
	Trạm
	19
	8,100
	2
	900
	3
	1,250
	3
	1,300
	2
	800
	2
	800
	3
	1,250
	4
	1,800
	

	-
	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế
	km
	43
	8,950
	8
	1,600
	5
	1,040
	5
	1,020
	7
	1,450
	8
	1,650
	6
	1,220
	4
	970
	

	-
	Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV
	km
	50
	21,040
	6
	2,490
	7
	2,850
	7
	2,900
	8
	3,250
	3
	1,650
	8
	3,250
	11
	4,650
	

	-
	Cải tạo, xây mới đường dây 35KV
	km
	34
	22,350
	2
	1,300
	5
	3,300
	5
	3,300
	5
	3,300
	3
	1,950
	5
	3,300
	9
	5,900
	

	4
	Trường học
	Tr.đ
	
	124,490
	
	26,046
	-
	11,964
	-
	12,104
	-
	25,252
	-
	17.641
	-
	15,997
	-
	15,486
	Chương trình MTQG (Giáo dục và đào tạo; nước sạch và VSMT nông thôn; xây dựng nông thôn mới); Chương trình kiên cố hóa trường học; Dự án SEQAP; vốn tài trợ; vốn lồng ghép từ Chương trình dự án khác; vốn ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa.

	-
	Trường mầm non:
	Tr.đ
	
	35,492
	
	6,194
	-
	-
	-
	2,946
	
	7,168
	
	7,796
	
	4,896
	
	6,492
	

	-
	Trường tiểu học:
	Tr.đ
	
	62,528
	
	12,250
	-
	8,384
	-
	6,342
	-
	14,426
	-
	6,441
	-
	10,007
	-
	4,678
	

	-
	Trường trung học  cơ sở
	Tr.đ
	
	26,470
	
	7,602
	-
	3,580
	-
	2,816
	-
	3,658
	-
	3,404
	-
	1,094
	-
	4,316
	

	5
	Cơ sở vật chất Văn hoá, thể thao
	Tr.đ
	-
	31,600
	-
	920
	-
	5,000
	-
	7,460
	-
	4,520
	-
	2,340
	-
	4,760
	-
	6,600
	

	-
	Xây dựng mới nhà văn hóa tại trung tâm xã
	Nhà
	5
	8,000
	-
	-
	1
	4,000
	1
	1,000
	1
	1,000
	-
	-
	1
	1,000
	1
	1,000
	Chưa xác định được nguồn

	-
	Xây dựng mới nhà văn hoá thôn
	nhà
	29
	8,700
	-
	-
	1
	300
	1
	300
	1
	300
	4
	1,200
	9
	2,700
	13
	3,900
	Chương trình MTQG văn hóa, xây dựng nông thôn mới, vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa (Đề suất của Sở VHTTDL: Vốn NS: 25%; Vốn từ Chương trình MTQG về văn hóa: 25%; 50% vốn dân đóng góp).

	-
	Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn
	nhà
	29
	5,800
	-
	-
	-
	-
	21
	4,200
	8
	1,600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
	Cải tạo nâng cấp sân thể thao của thôn
	Ctr
	63
	3,780
	10
	600
	3
	180
	16
	960
	13
	780
	9
	540
	7
	420
	5
	300
	

	-
	Nâng cấp và cải tạo sân thể thao xã
	Ctr
	6
	2,000
	1
	200
	1
	200
	-
	-
	1
	200
	1
	200
	1
	200
	1
	1,000
	Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ngân sách tỉnh: 100%

	-
	Hỗ trợ trang thiết bị Nhà văn hóa xã, thôn
	Nhà
	83
	3,320
	3
	120
	8
	320
	25
	1,000
	16
	640
	10
	400
	11
	440
	10
	400
	Vốn Chương trình MTQG văn hoá: 100%

	6
	Chợ nông thôn (Khu thương mại)
	Tr.đ
	2
	2,500
	-
	-
	1
	2,000
	-
	-
	-
	-
	1
	500
	-
	-
	-
	-
	

	-
	Xây dựng mới
	chợ
	1
	2,000
	-
	-
	1
	2,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án.

	-
	Nâng cấp chợ hiện có
	chợ
	1
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	500
	-
	-
	-
	-
	Thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh

	7
	Bưu điện
	Tr.đ
	
	497
	
	-
	-
	-
	-
	272
	1
	113
	1
	113
	-
	-
	-
	-
	Theo CTMTQG đưa TT về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

	-
	Xây dựng trạm truyền thanh không dây
	Điểm
	
	497
	
	-
	-
	-
	1
	272
	1
	113
	1
	113
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Nhà ở dân cư nông thôn (Xóa nhà tạm, dột nát)
	Tr.đ
	
	51,240
	
	5,360
	340
	17,960
	-
	4,840
	4
	4,040
	57
	7,720
	-
	5,160
	-
	6,160
	Đề xuất của Sở Xây dựng: tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo QĐ 122/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh.

	-
	Xây dựng mới nhà ở  (xoá nhà tạm)
	Hộ
	####
	51,240
	134
	5,360
	449
	17,960
	121
	4,840
	101
	4,040
	193
	7,720
	129
	5,160
	154
	6,160
	

	9
	Xây dựng trụ sở xã
	CT
	-
	42,000
	
	6,000
	
	6,000
	
	6,000
	
	6,000
	
	6,000
	
	6,000
	
	6,000
	Ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án.

	III
	Kinh tế và tổ chức sản xuất
	Tr.đ
	
	41,447
	
	4,202
	-
	5,332
	-
	3,803
	-
	6,526
	-
	7,562
	-
	6,310
	-
	7,711
	Nguồn vốn: Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, dự án TNSP, dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, dự án khuyến nông, khuyến công, cơ chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, vốn tín dụng và vốn góp của nhân dân.

	1
	Giải pháp tăng thu nhập
	Tr.đ
	
	34,260
	
	3,150
	-
	4,350
	-
	3,100
	-
	5,750
	-
	6,360
	-
	5,250
	-
	6,300
	

	2
	Giải pháp giảm nghèo
	Tr.đ
	
	4,320
	
	660
	-
	470
	-
	350
	-
	450
	-
	800
	-
	620
	-
	970
	

	3
	Hỗ trợ đào tạo và chuyển dịch cơ cấu lao động
	Tr.đ
	
	2,817
	265
	392
	305
	462
	240
	353
	225
	326
	270
	402
	295
	440
	290
	441
	

	4
	Nâng cao hiệu quả hoạt động HTX
	Tr.đ
	
	50
	
	-
	1
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Đã cấp kinh phí cho 09 HTX của các xã điểm, riêng xã Tân Trào hỗ trợ bổ sung cho HTX Chè Vĩnh Tân.

	IV
	Văn hoá - Xã hội - Môi trường
	Tr.đ
	
	63,423
	
	14,374
	-
	8,146
	-
	6,794
	-
	8,923
	-
	7,367
	-
	6,125
	-
	11,693
	

	1
	Văn hoá
	Tr.đ
	
	596
	
	83
	-
	82
	-
	85
	-
	89
	-
	82
	-
	89
	-
	87
	Chương trình MTQG Văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

	2
	Y tế
	Tr.đ
	
	12,170
	
	5,085
	-
	-
	
	1,000
	
	1,000
	-
	-
	-
	-
	
	5,085
	

	-
	Xây dựng mới Trạm y tế
	Trạm
	1
	8,170
	
	4,085
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	4,085
	Ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án.

	-
	Mua bổ sung thiết bị cho trạm y tế xã
	Trạm
	4
	4,000
	1
	1,000
	-
	-
	1
	1,000
	1
	1,000
	-
	-
	-
	-
	1
	1,000
	Chương trình MTQG Y tế, lồng ghép từ các chương trình khác.

	3
	Môi trường
	Tr.đ
	
	50,657
	
	9,206
	-
	8,064
	-
	5,709
	-
	7,834
	-
	7,286
	-
	6,036
	-
	6,521
	

	3.1
	Nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung
	CT
	8
	29,631
	2
	7,490
	1
	5,260
	1
	1,400
	1
	5,000
	1
	4,850
	1
	2,271
	1
	3,360
	Chương trình MTQG về nước sạch và vệ sinh môi trường

	3.2
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas
	CT
	1.545
	3,247
	117
	241
	150
	314
	456
	918
	318
	714
	140
	304
	243
	500
	121
	255
	Thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh

	3.3
	Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm
	CT
	4.164
	2,342
	301
	159
	683
	388
	1.008
	541
	435
	238
	385
	221
	776
	458
	576
	337
	

	3.4
	Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu
	CT
	4.600
	3,866
	332
	263
	765
	649
	1.179
	949
	470
	387
	452
	388
	751
	661
	651
	569
	

	3.5
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi
	CT
	5.105
	8,640
	292
	462
	807
	1,363
	1.010
	1,611
	543
	905
	545
	932
	987
	1,756
	921
	1,611
	

	3.6
	Xây dựng điểm thu gom rác thải tại các thôn
	Điểm
	21
	630
	3
	90
	3
	90
	3
	90
	3
	90
	3
	90
	3
	90
	3
	90
	Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án: 100%

	3.7
	Xây dựng bãi tập kết rác thải và xử lý của xã
	bãi
	5
	1,500
	1
	300
	-
	-
	-
	-
	1
	300
	1
	300
	1
	300
	1
	300
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 100%

	3.8
	Xây dựng khu nghĩa địa theo quy hoạch
	Nđịa
	4
	800
	1
	200
	-
	-
	1
	200
	1
	200
	1
	200
	-
	-
	-
	-
	


Biểu số: 02

PHÂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


ĐVT: Triệu đồng

	Số TT
	Nội dung 
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm 
	Năng Khả

	
	
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng số: 
	 567,704 
	   100 
	  72,828 
	    100 
	  79,542 
	    100 
	  70,553 
	    100 
	  81,824 
	    100 
	  67,849 
	   100 
	104.633
	    100 
	 90,475 
	  100 

	1
	Vốn ngân sách
	 345,676 
	  60.9 
	  40,999 
	   56.3 
	  41,978 
	   52.8 
	  46,570 
	   66.0 
	  49,046 
	   59.9 
	  38,064 
	  56.1 
	  74,632 
	   71.3 
	 54,387 
	 60.1 

	1.1
	Vốn đầu tư phát triển
	   273,768 
	   79.2 
	    29,002 
	    70.7 
	    33,687 
	    80.2 
	   37,432 
	    80.4 
	   38,918 
	    79.3 
	   29,009 
	   76.2 
	   65,802 
	    88.2 
	  39,918 
	  73.4 

	 -
	Vốn ngân sách Trung ương
	   211,904 
	  77.4 
	 20,386 
	   70.3 
	 24,850 
	  73.8 
	 29,992 
	   80.1 
	 30,062 
	  77.2 
	 20,101 
	 69.3 
	 56,250 
	  85.5 
	39.918
	75.,8

	 -
	Vốn ngân sách tỉnh
	     61,864 
	  22.6 
	    8,616 
	   29.7 
	    8,837 
	  26.2 
	   7,440 
	   19.9 
	   8,856 
	  22.8 
	   8,908 
	 30.7 
	   9,552 
	  14.5 
	  9,656 
	24,2

	1.2
	Vốn sự nghiệp
	     71,908 
	   20.8 
	    11,997 
	    29.3 
	      8,291 
	    19.8 
	     9,138 
	    19.6 
	   10,129 
	    20.7 
	     9,055 
	   23.8 
	     8,830 
	    11.8 
	  14,469 
	  26.6 

	 -
	Vốn ngân sách Trung ương
	     68,308 
	  95.0 
	 11,497 
	   95.8 
	    7,791 
	  94.0 
	   8,638 
	   94.5 
	   9,629 
	  95.1 
	   8,555 
	 94.5 
	   8,280 
	  93.8 
	13.919
	96,2

	 -
	Vốn ngân sách tỉnh
	       3,600 
	    5.0 
	       500 
	     4.2 
	       500 
	     6.0 
	       500 
	     5.5 
	       500 
	    4.9 
	       500 
	    5.5 
	       550 
	    6.2 
	      550 
	  3.8 

	2
	Vốn tín dụng
	   20,026 
	     3.5 
	    3,544 
	      4.9 
	    5,328 
	     6.7 
	    1,430 
	      2.0 
	    2,458 
	     3.0 
	    3,145 
	    4.6 
	    1,781 
	     1.7 
	   2,341 
	   2.6 

	3
	Vốn huy động của doanh nghiệp
	   64,690 
	  11.4 
	    7,290 
	   10.0 
	    9,440 
	   11.9 
	    8,520 
	   12.1 
	    9,050 
	   11.1 
	    6,800 
	  10.0 
	  10,020 
	     9.6 
	 13,570 
	 15.0 

	4
	Nhân dân đóng góp
	 137,311 
	  24.2 
	  20,996 
	   28.8 
	  22,796 
	   28.7 
	  14,033 
	   19.9 
	  21,269 
	   26.0 
	  19,841 
	  29.2 
	  18,199 
	   17.4 
	 20,178 
	 22.3 

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	1
	Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

	2
	Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).


Biểu số: 3.2

PHÂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


ĐVT: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung 
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm 
	Năng Khả

	
	
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng số:
	173.385
	    100 
	  14,415 
	    100 
	21.882
	   100 
	 27,959 
	    100 
	 27,972 
	   100 
	 23,327 
	    100 
	 29,407 
	   100 
	28.424
	   100 

	1
	Vốn ngân sách
	   89,025 
	   51.3 
	    7,336 
	   50.9 
	10.107
	  46.2 
	 18,150 
	   64.9 
	 12,243 
	  43.8 
	   9,573 
	   41.0 
	 17,030 
	  57.9 
	14.586
	  51.3 

	1.1
	Vốn đầu tư phát triển
	    72,020 
	    80.9 
	     5,161 
	    70.3 
	    7,461 
	   73.8 
	  15,270 
	    84.1 
	   10,140 
	   82.8 
	     7,583 
	    79.2 
	  14,355 
	   84.3 
	 12,050 
	   82.6 

	 -
	Vốn ngân sách Trung ương
	  55,521 
	   77.1 
	   2,058 
	   39.9 
	  5,197 
	 69.7 
	11.482
	   75.2 
	   8,308 
	  81.9 
	   6,255 
	   82.5 
	12.363
	 86.1 
	 9,858 
	 81.8 

	 -
	Vốn ngân sách tỉnh
	  16,499 
	   22.9 
	   3,103 
	   60.1 
	  2,264 
	 30.3 
	  3,788 
	   24.8 
	   1,832 
	  18.1 
	   1,328 
	   17.5 
	  1,992 
	 13.9 
	 2,192 
	 18.2 

	1.2
	Vốn sự nghiệp
	    17,005 
	    19.1 
	     2,175 
	    29.7 
	    2,647 
	   26.2 
	    2,880 
	    15.9 
	     2,103 
	   17.2 
	     1,990 
	    20.8 
	    2,675 
	   15.7 
	   2,536 
	   17.4 

	 -
	Vốn ngân sách Trung ương
	  15,805 
	   92.9 
	   2,005 
	   92.2 
	  2,467 
	 93.2 
	  2,710 
	   94.1 
	   1,933 
	  91.9 
	   1,820 
	   91.5 
	  2,505 
	 93.6 
	 2,366 
	 93.3 

	 -
	Vốn ngân sách tỉnh
	    1,200 
	     7.1 
	       170 
	     7.8 
	     180 
	    6.8 
	      170 
	     5.9 
	      170 
	    8.1 
	      170 
	     8.5 
	      170 
	    6.4 
	    170 
	    6.7 

	2
	Vốn tín dụng
	   12,917 
	      7.4 
	       104 
	      0.7 
	   2,608 
	  11.9 
	      968 
	      3.5 
	   2,426 
	     8.7 
	   2,689 
	   11.5 
	   1,781 
	    6.1 
	  2,341 
	    8.2 

	3
	Vốn huy động của doanh nghiệp
	   22,260 
	   12.8 
	    3,710 
	   25.7 
	   2,050 
	    9.4 
	   1,800 
	      6.4 
	   5,950 
	  21.3 
	   3,550 
	   15.2 
	   2,750 
	    9.4 
	  2,450 
	    8.6 

	4
	Nhân dân đóng góp
	   49,183 
	   28.4 
	    3,264 
	   22.6 
	   7,117 
	  32.5 
	   7,041 
	   25.2 
	   7,354 
	  26.3 
	   7,515 
	   32.2 
	   7,845 
	  26.7 
	  9,047 
	  31.8 

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	1
	Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

	2
	Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).


PHÂN NGUỒN VỐN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


ĐVT: Triệu đồng

	Số TT
	Nội dung xây dựng
	Đơn vị tính
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm 
	Năng Khả

	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)

	 
	Tổng số:
	Tr.đ
	 
	 173,385 
	 
	173.385
	      1 
	21.882
	      -   
	27.959
	      -   
	27.972
	    -   
	23.327
	     -   
	29.407
	     -   
	28.424

	I
	Lập quy hoạch
	Tr.đ
	       1 
	         150 
	    -   
	          -   
	      1 
	     150 
	      -   
	         -   
	      -   
	         -   
	    -   
	         -   
	     -   
	         -   
	     -   
	          -   

	 -
	 Quy hoạch chi tiết khu sản xuất tập trung
	 
	        1 
	          150 
	 
	 
	       1 
	      150 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng cơ sở hạ tầng 
	Tr.đ
	      -   
	 128,221 
	 
	10.623
	 
	13.090
	
	24.172
	
	19.620
	
	15.690
	
	23.310
	
	21.716

	1
	Giao thông 
	Km
	      60 
	   52,346 
	     6 
	   3,050 
	      7 
	  4,660 
	     10 
	10.500
	       8 
	  7,050 
	     6 
	  4,720 
	    13 
	13.100
	    10 
	   9,266 

	 -
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã 
	km
	      22 
	     31,870 
	 
	          -   
	    1.2 
	   1,800 
	    5.0 
	   7,500 
	    3.0 
	    4,500 
	   2.9 
	    2,920 
	   6.2 
	   9,300 
	   3.9 
	    5,850 

	 -
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục thôn, liên thôn 
	km
	      13 
	       6,500 
	 
	 
	    3.0 
	   1,500 
	 
	 
	    2.0 
	    1,000 
	 
	         -   
	   4.0 
	   2,000 
	   4.0 
	    2,000 

	 -
	Cứng hoá đường ngõ xóm
	km
	        4 
	       1,400 
	   1.0 
	       350 
	    2.0 
	      700 
	 
	 
	    1.0 
	       350 
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	 

	 -
	Cứng hoá đường giao thông nội đồng 
	km
	      21 
	     12,576 
	   4.5 
	    2,700 
	    1.1 
	      660 
	    5.0 
	   3,000 
	    2.0 
	    1,200 
	   3.0 
	    1,800 
	   3.0 
	   1,800 
	   2.4 
	    1,416 

	2
	Thuỷ lợi 
	Tr.đ
	      -   
	      2,903 
	 
	      163 
	 
	  1,340 
	 
	     320 
	 
	      240 
	 
	      240 
	     -   
	         -   
	 
	      600 

	-
	Xây dựng đập, hồ thuỷ lợi
	Trđ
	        7 
	       1,940 
	 
	 
	       6 
	   1,340 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      1 
	       600 

	-
	Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương
	Trđ
	      12 
	          963 
	      2 
	       163 
	 
	         -   
	       4 
	      320 
	       3 
	       240 
	      3 
	       240 
	 
	 
	 
	 

	3
	Điện sinh hoạt và sản xuất 
	Tr.đ
	 
	   22,260 
	 
	   3,710 
	 
	  2,050 
	 
	  1,800 
	 
	  5,950 
	 
	  3,550 
	 
	  2,750 
	 
	   2,450 

	 -
	Nâng cấp  trạm biến áp 
	Trạm
	      10 
	       2,500 
	      3 
	       750 
	       1 
	      250 
	 
	 
	       1 
	       250 
	      3 
	       750 
	      1 
	      250 
	      1 
	       250 

	 -
	Xây dựng mới trạm biến áp
	Trạm
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế 
	km
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV
	km
	      22 
	       8,910 
	      4 
	    1,660 
	       2 
	      800 
	       2 
	      800 
	       6 
	    2,400 
	      2 
	       850 
	      3 
	   1,200 
	      3 
	    1,200 

	 -
	Cải tạo, xây mới đường dây 35KV
	km
	      15 
	     10,850 
	      2 
	     1300.
	       2 
	   1,000 
	       2 
	   1,000 
	       5 
	    3,300 
	      3 
	    1,950 
	      2 
	   1,300 
	      2 
	    1,000 

	 -
	Xây dựng hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng khu trung tâm xã
	km
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường học
	Tr.đ
	      -   
	         600 
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	     600 
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   

	4.1
	Trường mầm non 
	Tr.đ
	      -   
	         600 
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	     600 
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   

	 -
	XD mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	        3 
	          600 
	 
	 
	 
	 
	       3 
	      600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	XD mới phòng chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	 

	 -
	Xây dựng  hạng mục phụ trợ (Khu vệ sinh, nhà xe, Nhà bảo vệ, sân chơi có mái che)
	Ctr
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới tường rào
	m
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng Bếp ăn
	Ctr
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Trường tiểu học 
	Tr.đ
	      -   
	             -   
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   

	 -
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới phòng chức năng đạt chuẩn: 
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập: 
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	      -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng hạng mục phụ trợ (Khu vệ sinh, nhà xe, nhà bảo vệ)
	Ctr
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng khu nhà vệ sinh
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng khu cấp nước sạch 
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng khu nhà để xe
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới tường rào
	m
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Trường trung học  cơ sở 
	Tr.đ
	      -   
	             -   
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   

	 -
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới  phòng học chức năng đạt chuẩn 
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng chức năng chuẩn
	Phòng
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Mua sắm trang thiết bị học tập
	Toàn bộ
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng khu nhà vệ sinh, nước sạch
	Ctr
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng nhà để xe
	Ctr
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng khu nhà vệ sinh
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng khu cấp nước sạch 
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng công trình phụ trợ
	m2
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao
	Tr.đ
	      -   
	   14,480 
	 
	      680 
	 
	     680 
	 
	  3,340 
	 
	  2,500 
	 
	  1,740 
	 
	  2,300 
	 
	   3,240 

	 -
	Xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa tại trung tâm xã
	Nhà
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới nhà văn hoá thôn
	nhà
	      24 
	       7,200 
	 
	 
	       1 
	      300 
	       1 
	      300 
	       1 
	       300 
	      4 
	    1,200 
	      7 
	   2,100 
	    10 
	    3,000 

	 -
	Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn
	nhà
	      22 
	       4,400 
	 
	 
	 
	 
	     14 
	   2,800 
	       8 
	    1,600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Cải tạo nâng cấp sân thể thao của thôn
	Ctr
	      38 
	       2,280 
	      8 
	       480 
	       3 
	      180 
	       4 
	      240 
	     10 
	       600 
	      9 
	       540 
	 
	 
	      4 
	       240 

	 -
	Xây mới, nâng cấp và cải tạo sân thể thao xã 
	Ctr
	        3 
	          600 
	      1 
	       200 
	       1 
	      200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      1 
	      200 
	 
	 

	6
	Chợ nông thôn (Khu thương mại)
	Tr.đ
	      -   
	             -   
	    -   
	          -   
	     -   
	         -   
	      -   
	         -   
	      -   
	         -   
	    -   
	         -   
	     -   
	         -   
	     -   
	          -   

	 -
	Xây dựng mới khu thương mại 
	Điểm
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp chợ hiện có
	Điểm
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bưu điện
	Tr.đ
	 
	         272 
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	     272 
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   

	 -
	 Xây dựng trạm truyền thanh không dây
	Điểm
	        1 
	          272 
	 
	 
	 
	 
	       1 
	      272 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Nhà ở dân cư nông thôn 
	Tr.đ
	      -   
	   30,360 
	 
	      520 
	 
	  4,360 
	 
	  4,840 
	 
	  3,880 
	 
	  5,440 
	 
	  5,160 
	 
	   6,160 

	 -
	Xây dựng mới nhà ở cho hộ (nhà tạm)
	Hộ
	    759 
	     30,360 
	    13 
	       520 
	   109 
	   4,360 
	   121 
	   4,840 
	     97 
	    3,880 
	  136 
	    5,440 
	  129 
	   5,160 
	  154 
	    6,160 

	 -
	Di chuyển xen ghép
	Hộ
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Di chuyển tập trung
	D.án
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xây dựng trụ sở xã
	CT
	       2 
	      5,000 
	     1 
	   2,500 
	 
	 
	       1 
	  2,500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Kinh tế và tổ chức sản xuất 
	Tr.đ
	      -   
	   15,069 
	 
	   2,565 
	 
	  2,214 
	 
	  2,268 
	 
	  1,874 
	 
	  1,991 
	 
	  2,127 
	 
	   2,031 

	1
	Giải pháp tăng thu nhập 
	Tr.đ
	      -   
	   11,800 
	 
	   1,750 
	 
	  1,750 
	 
	  1,800 
	 
	  1,600 
	 
	  1,700 
	 
	  1,600 
	 
	   1,600 

	2
	Giải pháp giảm nghèo 
	Tr.đ
	      -   
	      2,220 
	 
	      660 
	 
	     270 
	 
	     350 
	 
	      150 
	 
	      150 
	 
	     370 
	 
	      270 

	 -
	Hỗ trợ  phát triển sản xuất gắn với CB, TTSP nông nghiệp
	MH
	        2 
	          560 
	      1 
	       360 
	 
	 
	       1 
	      200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn
	MH
	        7 
	       1,300 
	      1 
	       300 
	       1 
	      150 
	       1 
	      150 
	       1 
	       150 
	      1 
	       150 
	      1 
	      250 
	      1 
	       150 

	 -
	Mô hình chăn nuôi trâu bò sinh sản
	MH
	        3 
	          360 
	 
	 
	       1 
	      120 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      1 
	      120 
	      1 
	       120 

	3
	Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (Thực hiện theo QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh)
	LĐ
	    675 
	         999 
	 105 
	      155 
	    95 
	     144 
	     80 
	     118 
	    85 
	      124 
	   95 
	      141 
	 105 
	     157 
	 110 
	      161 

	-
	Nghề nhóm I
	LĐ
	    195 
	          322 
	    30 
	         50 
	     40 
	        66 
	     25 
	        41 
	     20 
	         33 
	    30 
	         50 
	    30 
	        50 
	    20 
	         33 

	-
	Nghề nhóm II
	LĐ
	    195 
	          293 
	    30 
	         45 
	     25 
	        38 
	     15 
	        23 
	     20 
	         30 
	    25 
	         38 
	    40 
	        60 
	    40 
	         60 

	 -
	Nghề nhóm III
	LĐ
	    285 
	          385 
	    45 
	         61 
	     30 
	        41 
	     40 
	        54 
	     45 
	         61 
	    40 
	         54 
	    35 
	        47 
	    50 
	         68 

	4
	Nâng cao hiệu quả hoạt động HTX
	Tr.đ
	        1 
	           50 
	 
	 
	      1 
	        50 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Văn hoá - Xã hội - Môi trường
	Tr.đ
	      -   
	   29,945 
	 
	   1,226 
	 
	  6,428 
	 
	  1,519 
	 
	  6,478 
	 
	  5,646 
	 
	  3,970 
	 
	   4,677 

	1
	Văn hoá
	Tr.đ
	      -   
	         224 
	 
	        30 
	 
	        30 
	 
	        30 
	 
	        34 
	 
	        32 
	 
	        32 
	 
	        37 

	-
	Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân 
	Lần
	      98 
	            49 
	    10 
	           5 
	     10 
	          5 
	     10 
	          5 
	     17 
	           9 
	    13 
	           7 
	    14 
	          7 
	    24 
	         12 

	-
	Thông tin tuyên truyền về nông thôn mới
	Tổng
	        7 
	          175 
	      1 
	         25 
	       1 
	        25 
	       1 
	        25 
	       1 
	         25 
	      1 
	         25 
	      1 
	        25 
	      1 
	         25 

	-
	Đào tạo cán bộ xã, thôn đạt chuẩn
	Người
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Y tế
	Tr.đ
	 
	             -   
	 
	          -   
	     -   
	         -   
	   
	         -   
	   
	         -   
	    -   
	         -   
	     -   
	         -   
	   
	          -   

	-
	Xây dựng mới Trạm y tế; nâng cấp, cải tạo
	Trạm
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Mua bổ sung thiết bị cho trạm y tế xã
	Trạm
	      -   
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Môi trường 
	Tr.đ
	      -   
	   29,721 
	 
	   1,196 
	 
	  6,398 
	 
	  1,489 
	 
	  6,445 
	 
	  5,614 
	 
	  3,938 
	 
	   4,640 

	3.1
	Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung
	CT
	        5 
	     20,741 
	 
	 
	       1 
	   5,260 
	 
	 
	       1 
	    5,000 
	      1 
	    4,850 
	      1 
	   2,271 
	      1 
	    3,360 

	3.2
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas
	CT
	    799 
	       1,683 
	    47 
	         95 
	   110 
	      231 
	   172 
	      350 
	   152 
	       333 
	    92 
	       197 
	  105 
	      222 
	  121 
	       255 

	-
	Loại 7 m3
	CT
	    325 
	          636 
	  13 
	        24 
	   41 
	       79 
	    63 
	     119 
	    52 
	     104 
	  42 
	       85 
	   61 
	     122 
	   53 
	     103 

	-
	Loại 9 m3
	CT
	    474 
	       1,047 
	  34 
	        72 
	   69 
	     152 
	  109 
	     230 
	 100 
	     229 
	  50 
	     112 
	   44 
	     100 
	   68 
	     152 

	3.3
	 Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm
	CT
	 1,613 
	          909 
	  121 
	         66 
	   253 
	      144 
	   408 
	      219 
	   160 
	         87 
	  132 
	         76 
	  300 
	      177 
	  239 
	       141 

	3.4
	Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu
	CT
	 1,828 
	       1,544 
	  132 
	       107 
	   285 
	      243 
	   459 
	      368 
	   190 
	       156 
	  172 
	       148 
	  300 
	      265 
	  290 
	       256 

	3.5
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi
	CT
	 2,042 
	       3,453 
	  212 
	       338 
	   307 
	      520 
	   345 
	      552 
	   223 
	       368 
	  200 
	       343 
	  392 
	      703 
	  363 
	       629 

	3.6
	Xây dựng điểm thu gom rác thải tại các thôn 
	Điểm
	        3 
	            90 
	      3 
	         90 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Xây dựng bãi tập kết rác thải và xử lý của xã
	bãi
	        3 
	          900 
	      1 
	       300 
	 
	 
	 
	 
	       1 
	       300 
	 
	 
	      1 
	      300 
	 
	 

	3.8
	Xây dựng khu nghĩa địa theo quy hoạch
	Nđịa
	        2 
	          400 
	      1 
	       200 
	     -   
	         -   
	      -   
	         -   
	       1 
	       200 
	    -   
	         -   
	     -   
	         -   
	     -   
	          -   

	-
	Xây dựng khu nghĩa địa tại các xã, thôn
	Nđịa
	        2 
	          400 
	      1 
	       200 
	 
	 
	 
	 
	       1 
	       200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số: 4.2

 PHÂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


ĐVT: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm
	Năng Khả

	
	
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng
	239,324
	100
	38,752
	100
	37,548
	100
	29.004
	100
	34,429
	100
	27,242
	100
	35,058
	100
	37.293
	100

	1
	Vốn ngân sách
	160,251
	67.0
	23,867
	61.6
	20,955
	1.194
	21.260
	557
	24,564
	545
	18,826
	1.1014
	24,677
	704
	26.102
	56.1

	1.1
	Vốn đầu tư phát triển
	134,388
	83.9
	21,627
	90.6
	18,442
	88.0
	17,245
	81.1
	19,655
	80.0
	15,121
	80.3
	21,216
	86.0
	21,082
	78.9

	-
	Vốn ngân sách trung ương
	100.121
	74.5
	16,812
	77.7
	13,478
	73.1
	13.425
	77.8
	14.859
	75.6
	9,257
	61.2
	15.668
	73.8
	16.622
	17.6

	-
	Vốn ngân sách tỉnh
	34,267
	25.5
	4,815
	22.3
	4,964
	26.9
	3,820
	22.2
	4,796
	24.4
	5,864
	38.8
	5,548
	26.2
	4,460
	13.0

	1.2
	Vốn sự nghiệp
	25,863
	16.1
	2,240
	9.4
	2,513
	12.0
	4,015
	18.9
	4,909
	20.0
	3,705
	19.7
	3,461
	14.0
	5,020
	21.1

	-
	Vốn Chương trình nông thôn mới
	24,663
	95.4
	2,070
	92.4
	2,343
	93.2
	3,845
	95.8
	4,739
	96.5
	3,535
	95.4
	3,281
	94.8
	4,850
	96.6

	-
	Vốn ngân sách tỉnh
	1,200
	4.6
	170
	7.6
	170
	6.8
	170
	4.2
	170
	3.5
	170
	4.6
	180
	5.2
	170
	3.4

	2
	Vốn tín dụng
	3,747
	1.6
	2,347
	6.1
	1,400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8.2

	3
	Vốn huy động của doanh nghiệp
	15,580
	6.5
	1,880
	4.9
	3,200
	8.5
	3,000
	10.3
	-
	-
	1,250
	4.6
	2,550
	7.3
	3,700
	8.6

	4
	Nhân dân đóng góp
	59,746
	25.0
	10,658
	27.5
	11,992
	31.9
	4,744
	16.4
	9,865
	28.7
	7,165
	26.3
	7,831
	22.3
	7,491
	27.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

	2
	Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).


Biểu số: 04.1
TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	Số TT
	Nội dung xây dựng
	Đơn vị tính
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm
	Năng Khả

	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)

	
	Tổng số
	Tr.đ
	
	239.324
	
	38,752
	-
	37,548
	-
	29.004
	-
	34,429
	-
	27.242
	-
	35,058
	-
	37,293

	I
	Lập quy hoạch
	Tr.đ
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	Tr.đ
	-
	193.587
	
	26,983
	
	34,384
	
	25.232
	
	28,350
	
	21.590
	
	30,710
	
	26,338

	1
	Giao thông
	Km
	56
	52,167
	6
	5,100
	8
	6,050
	5
	7,500
	7
	6,700
	9
	6,217
	14..
	12,600
	8
	8,000

	-
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã
	km
	24
	35,700
	1.8
	2,700
	2.0
	3,000
	5.0
	7,500
	3.0
	4,500
	2.0
	3,000
	6.0
	9,000
	4.0
	6,000

	-
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục thôn, liên thôn
	km
	11
	5,500
	
	
	3.0
	1,500
	
	
	2.0
	1,000
	
	-
	2.0
	1,000
	4.0
	2,000

	-
	Cứng hoá đường ngõ xóm
	km
	8
	2,867
	
	
	1.0
	350
	
	
	
	
	3.2
	1,117
	4.0
	1,400
	
	

	-
	Cứng hoá đường giao thông nội đồng
	km
	14
	8,100
	4.0
	2,400
	2.0
	1,200
	
	
	2.0
	1,200
	3.5
	2,100
	2.0
	1,200
	
	

	2
	Thuỷ lợi
	Tr.đ
	15
	1,363
	
	163
	-
	-
	4
	320
	3
	240
	4
	320
	4
	320
	-
	-

	-
	Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương
	
	17
	1,363
	2
	163
	
	-
	4
	320
	3
	240
	4
	320
	4
	320
	
	

	3
	Điện sinh hoạt và sản xuất
	Tr.đ
	-
	15,580
	
	1,880
	
	3,200
	
	3,000
	
	-
	
	1,250
	
	2,550
	
	3,700

	-
	Nâng cấp  trạm biến áp
	Trạm
	4
	1,000
	1
	250
	2
	500
	
	
	
	
	
	
	1
	250
	
	

	-
	Xây dựng mới trạm biến áp
	Trạm
	4
	1,750
	
	
	1
	400
	1
	450
	
	
	
	
	1
	400
	1
	500

	-
	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế
	km
	12
	2,500
	4
	800
	1
	200
	2
	400
	
	
	2
	450
	2
	400
	1
	250

	-
	Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV
	km
	11
	4,930
	2
	830
	2
	800
	2
	850
	
	
	1
	800
	2
	800
	2
	850

	-
	Cải tạo, xây mới đường dây 35KV
	km
	8
	5,400
	
	
	2
	1,300
	2
	1,300
	
	
	
	
	1
	700
	3
	2,100

	4
	Trường học
	Tr.đ
	
	69,732
	
	12,700
	
	8,314
	
	6,792
	
	15,777
	
	9,091
	
	9,280
	
	7,778

	4.1
	Trường mầm non
	Tr.đ
	
	10,568
	
	-
	
	-
	
	-
	
	5,004
	
	1,264
	803
	2,136
	5
	2,164

	-
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	5
	3,740
	
	
	
	
	
	
	5
	3,740
	
	
	
	
	
	

	-
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập
	Phòng
	3
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	3
	900

	-
	Xây dựng mới phòng chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	9
	5,688
	
	
	
	
	
	-
	2
	1,264
	2
	1,264
	3
	1,896
	2
	1,264

	-
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	800
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	240
	
	

	4.2
	Trường tiểu học
	Tr.đ
	
	50,030
	
	12,250
	
	4,734
	
	6,342
	
	9,421
	
	5,461
	
	7,144
	
	4,678

	-
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	28
	15,512
	9
	4,986
	
	
	
	
	10
	5,540
	2
	1,108
	7
	3,878
	
	

	-
	Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn:
	Phòng
	38
	22,382
	12
	7,068
	6
	3,534
	6
	3,534
	5
	2,945
	3
	1,767
	2
	1,178
	4
	2,356

	-
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập:
	Phòng
	35
	8,190
	
	-
	
	-
	12
	2,808
	4
	936
	4
	936
	7
	1,638
	8
	1,872

	-
	Nâng cấp  phòng chưc năng đạt chuẩn
	Phòng
	8
	2,400
	
	
	4
	1,200
	
	
	
	
	4
	1,200
	
	
	
	-

	-
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	4.500
	1,350
	
	-
	
	
	
	
	
	
	1,500
	450
	1.500
	450
	1.500
	450

	-
	Xây dựng hạng mục phụ trợ (Khu vệ sinh, nhà xe, nhà bảo vệ)
	Ctr
	1
	196
	1
	196
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Trường trung học  cơ sở
	Tr.đ
	
	9,134
	
	450
	
	3,580
	
	450
	
	1,352
	
	2,366
	
	-
	
	936

	-
	Xây dựng mới  phòng học chức năng đạt chuẩn:
	Phòng
	12
	4,056
	
	
	1
	338
	
	-
	4
	1,352
	7
	2,366
	
	
	
	

	-
	Nâng cấp phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	4
	936
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	4
	936

	-
	Nâng cấp phòng chức năng đạt chuẩn
	Ctr
	8
	2,400
	
	
	8
	2,400
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-

	-
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	4.500
	1,350
	1.500
	450
	1.500
	450
	1.500
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Xây dựng khu nhà vệ sinh, nước sạch
	Ctr
	2
	392
	
	
	2
	392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao
	Tr.đ
	-
	17,120
	
	240
	
	4,320
	
	4,120
	
	2,020
	
	600
	
	2,460
	
	3,360

	-
	Xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa tại trung tâm xã
	Nhà
	5
	8,000
	
	
	1
	4,000
	1
	1,000
	1
	1,000
	
	
	1
	1,000
	1
	1,000

	-
	Xây dựng mới nhà văn hoá thôn
	nhà
	5
	1,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	600
	3
	900

	-
	Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn
	nhà
	7
	1,400
	
	
	
	
	7
	1,400
	
	-
	
	
	
	-
	
	

	-
	Cải tạo nâng cấp sân thể thao của thôn
	Ctr
	25
	1,500
	2
	120
	
	
	12
	720
	3
	180
	
	-
	7
	420
	1
	60

	-
	Xây mới, nâng cấp và cải tạo sân thể thao xã
	Ctr
	3
	1,400
	
	
	
	
	
	
	1
	200
	1
	200
	
	
	1
	1,000

	-
	Hỗ trợ trang thiết bị Nhà văn hóa xã, thôn
	Trđ
	83
	3,320
	3
	120
	8
	320
	25
	1,000
	16
	640
	10
	400
	11
	440
	10
	400

	6
	Chợ nông thôn (Khu thương mại)
	Tr.đ
	2
	2,500
	
	-
	1
	2,000
	-
	-
	-
	-
	1
	500
	-
	-
	-
	-

	-
	Xây dựng mới Chợ, khu thương mại
	Điểm
	1
	2,000
	
	
	1
	2,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nâng cấp chợ hiện có
	Điểm
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	500
	
	-
	
	-

	7
	Bưu điện
	Tr.đ
	2
	225
	
	-
	
	-
	
	-
	1
	113
	1
	113
	-
	-
	-
	-

	-
	Xây dựng trạm truyền thanh không dây
	Điểm
	2
	225
	
	
	
	
	
	
	1
	113
	1
	113
	
	-
	
	-

	8
	Nhà ở dân cư nông thôn
	Tr.đ
	
	10,400
	
	3,400
	175
	7,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Xây dựng mới nhà ở cho hộ (nhà tạm)
	Hộ
	260
	10,400
	85
	3,400
	175
	7,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xây dựng trụ sở xã
	CT
	3
	24,500
	1
	3,500
	1
	3,500
	1
	3,500
	1
	3,500
	1
	3,500
	1
	3,500
	1
	3,500

	III
	Kinh tế và tổ chức sản xuất
	Tr.đ
	
	21,085
	
	1,284
	
	2,202
	
	1,168
	
	4,301
	
	4,391
	
	3,092
	
	4,649

	1
	Giải pháp tăng thu nhập
	Tr.đ
	
	18,900
	
	1,150
	
	1,850
	
	1,050
	
	3,900
	
	4,000
	
	2,700
	
	4,250

	1.1
	Chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi (theo MH)
	Ha
	
	8,300
	
	450
	
	650
	
	150
	
	1,800
	
	2,000
	
	1,300
	
	1,950

	-
	Xây dựng mô hình chuyên canh mía
	Ha
	34
	1,700
	
	
	4
	200
	
	
	10
	500
	10
	500
	
	
	10
	500

	-
	Trồng rau
	Ha
	20
	400
	10
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	200
	
	

	-
	Thâm canh cây Chè
	Ha
	90
	850
	
	
	30
	450
	10
	150
	
	
	50
	250
	
	
	
	

	-
	Cây chuối tây hàng hoá
	Ha
	50
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	250
	
	

	-
	Phát triển chăn nuôi: Lợn, gà, nuôi trồng thuỷ sản,...
	MH
	2
	5,100
	1
	250
	
	
	
	
	-
	1,300
	-
	1,250
	-
	850
	-
	1,450

	1.2
	Xây dựng mặt bằng khu chăn nuôi tập trung
	Khu
	3
	6,250
	1
	500
	1
	500
	1
	400
	-
	1,300
	-
	1,250
	-
	850
	-
	1,450

	-
	Xây dựng mặt bằng, hạ tầng khu chăn nuôi tập trung
	Khu
	3
	6,250
	1
	500
	1
	500
	1
	400
	
	1,300
	
	1,250
	
	850
	
	1,450

	1.3
	Phát triển khu tiểu thủ công nghiệp
	Tr.đ
	-
	4,350
	
	200
	
	700
	
	500
	
	800
	
	750
	
	550
	
	850

	-
	Xây dựng xưởng chế biến lâm sản
	CS
	2
	1,500
	1
	200
	1
	200
	
	
	1
	500
	
	
	
	
	1
	600

	-
	Xây dựng mặt bằng cơ sở chế biến nông sản
	CS
	4
	1,300
	
	
	1
	500
	1
	500
	
	
	
	
	1
	300
	
	

	-
	Xây dựng xưởng chế biến chè
	MH
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	500
	
	
	
	

	-
	Xây dựng khu sản xuất và sửa chữa cơ khí hoá
	CS
	1
	1,050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giải pháp giảm nghèo
	Tr.đ
	-
	1,250
	
	-
	
	200
	
	-
	
	300
	
	250
	
	250
	
	250

	-
	Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn
	MH
	5
	1,250
	
	
	1
	200
	
	
	1
	300
	1
	250
	1
	250
	1
	250

	3
	Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh)
	LĐ
	620
	935
	90
	134
	100
	152
	80
	118
	70
	101
	95
	141
	95
	142
	90
	149

	-
	Nghề nhóm I
	LĐ
	195
	322
	30
	50
	45
	74.25.
	25
	41.25.
	15
	24.75.
	30
	50
	30
	49.5.
	20
	33.0.

	-
	Nghề nhóm II
	LĐ
	155
	237
	20
	30
	20
	30.00.
	15
	22.5.
	15
	22.50.
	25
	38
	30
	45..
	30
	49.5.

	-
	Nghề nhóm III
	LĐ
	270
	377
	40
	54
	35
	47.25.
	40
	54..
	40
	54.00.
	40
	54
	35
	47.25.
	40
	66.0.

	IV
	Văn hoá - Xã hội - Môi trường
	Tr.đ
	-
	24,652
	
	10,485
	
	962
	
	2,604
	
	1,779
	
	1,261
	
	1,256
	
	6,306

	1
	Văn hoá
	Tr.đ
	-
	197
	
	28
	
	27
	
	30
	
	30
	
	25
	
	32
	
	25

	-
	Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân
	Lần
	43
	22
	5
	3
	4
	2
	10
	5
	10
	5
	
	
	14
	7
	
	

	-
	Thông tin tuyên truyền về nông thôn mới
	Tổng
	7
	175
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	1
	25

	2
	Y tế
	Tr.đ
	-
	12,170
	
	5,085
	
	-
	
	1,000
	
	1,000
	-
	-
	-
	-
	
	5,085

	-
	Xây dựng mới Trạm y tế; nâng cấp, cải tạo
	Trạm
	1
	8,170
	1
	4,085
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4,085

	-
	Mua bổ sung thiết bị cho trạm y tế xã
	Trạm
	3
	4,000
	1
	1,000
	
	
	1
	1,000
	1
	1,000
	
	
	
	
	1
	1,000

	3
	Môi trường
	Tr.đ
	-
	12,286
	
	5,372
	
	935
	
	1,574
	
	749
	
	1,236
	
	1,224
	
	1,196

	3.1
	Nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung
	CT
	215
	5,050
	1
	5,050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas
	"
	285
	922
	35
	73
	40
	83
	150
	299
	86
	198
	48
	107
	80
	162
	-
	-

	-
	Loại 7 m3
	
	204
	211
	
	
	
	
	50
	91
	
	
	
	
	60
	120
	
	

	-
	Loại 9 m3
	
	925
	711
	35
	73
	40
	83
	100
	208
	86
	198
	48
	107
	20
	42
	
	

	3.3
	Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm
	CT
	1.400
	771
	90
	47
	230
	130
	300
	161
	140
	77
	130
	75
	300
	177
	180
	104

	3.4
	Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu
	CT
	1.670
	1,251
	100
	78
	250
	211
	360
	290
	140
	115
	140
	120
	300
	265
	200
	172

	3.5
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi
	CT
	677
	2,752
	80
	125
	250
	421
	335
	534
	160
	268
	200
	343
	300
	530
	300
	530

	3.6
	Xây dựng điểm thu gom rác thải tại các thôn
	Điểm
	8
	540
	
	
	3
	90
	3
	90
	3
	90
	3
	90
	3
	90
	3
	90

	3.7
	Xây dựng bãi tập kết rác thải và xử lý của xã
	Bãi
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	300
	
	
	1
	300

	3.8
	Xây dựng khu nghĩa địa theo quy hoạch
	Nđịa
	2
	400
	-
	-
	-
	-
	1
	200
	-
	-
	1
	200
	-
	-
	-
	-

	-
	Xây dựng khu nghĩa địa tại các xã, thôn
	Nđịa
	2
	400
	
	
	
	
	1
	200
	
	
	1
	200
	
	
	
	


	Số TT
	Nội dung 
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm 
	Năng Khả

	
	
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng 
	#######
	   100 
	  19,662 
	   100 
	#####
	    100 
	 13,591 
	    100 
	 19,422 
	   100 
	#####
	    100 
	######
	   100 
	 24,759 
	   100 

	1
	Vốn ngân sách
	  91,640 
	  59.1 
	    9,696 
	  49.3 
	  8,816 
	   43.8 
	   6,901 
	   50.8 
	 11,639 
	  59.9 
	  9,565 
	   55.3 
	######
	  80.5 
	 12,699 
	  51.3 

	1.1
	Vốn đầu tư phát triển
	    84,907 
	   92.7 
	      9,356 
	   96.5 
	   7,757 
	    88.0 
	    5,508 
	    79.8 
	   10,858 
	   93.3 
	   8,714 
	    91.1 
	  31,065 
	   96.1 
	  11,648 
	   91.7 

	 -
	Vốn ngân sách Trung ương
	  69,237 
	 81.5 
	    9,196 
	 98.3 
	 5,257 
	  67.8 
	  5,188 
	   94.2 
	   7,462 
	  68.7 
	 5,905 
	   67.8 
	#####
	 91.2 
	  7,903 
	 67.9 

	 -
	Vốn ngân sách tỉnh
	  15,670 
	 18.5 
	       160 
	    1.7 
	 2,500 
	  32.2 
	      320 
	     5.8 
	   3,396 
	  31.3 
	 2,810 
	   32.2 
	  2,740 
	   8.8 
	  3,745 
	 32.1 

	1.2
	Vốn sự nghiệp
	      6,732 
	     7.3 
	         339 
	     3.5 
	   1,058 
	    12.0 
	    1,393 
	    20.2 
	        782 
	     6.7 
	      851 
	      8.9 
	    1,260 
	     3.9 
	    1,051 
	     8.3 

	 -
	Vốn ngân sách Trung ương
	    5,532 
	 82.2 
	       169 
	 49.9 
	    888 
	  83.9 
	  1,223 
	   87.8 
	      612 
	  78.2 
	    681 
	   80.0 
	  1,090 
	 86.5 
	      871 
	 82.9 

	 -
	Vốn ngân sách tỉnh
	    1,200 
	 17.8 
	       170 
	 50.1 
	    170 
	  16.1 
	      170 
	   12.2 
	      170 
	  21.8 
	    170 
	   20.0 
	     170 
	 13.5 
	      180 
	 17.1 

	2
	Vốn tín dụng
	     3,363 
	    2.2 
	    1,093 
	    5.6 
	  1,320 
	     6.6 
	      462 
	      3.4 
	         32 
	     0.2 
	     456 
	      2.6 
	         -   
	      -   
	          -   
	      -   

	3
	Vốn huy động của doanh nghiệp
	  26,850 
	  17.3 
	    1,700 
	    8.6 
	  4,190 
	   20.8 
	   3,720 
	   27.4 
	   3,100 
	  16.0 
	  2,000 
	   11.6 
	  4,720 
	  11.8 
	   7,420 
	  30.0 

	4
	Nhân dân đóng góp
	  33,142 
	  21.4 
	    7,173 
	  36.5 
	  5,787 
	   28.8 
	   2,508 
	   18.5 
	   4,651 
	  23.9 
	  5,260 
	   30.4 
	  3,124 
	    7.8 
	   4,640 
	  18.7 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	1
	Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

	2
	Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).


	Số TT
	Nội dung xây dựng
	Đơn vị tính
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm 
	Năng Khả

	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)

	 
	Tổng số:
	Tr.đ
	 
	######
	 
	######
	     -   
	######
	      -   
	 13,591 
	      -   
	#####
	      -   
	#####
	    -   
	 40,168 
	     -   
	 24,759 

	I
	Lập quy hoạch
	Tr.đ
	        -   
	           -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	Tr.đ
	        -   
	######
	 
	######
	 
	######
	 
	 10,552 
	 
	#####
	 
	#####
	 
	 38,177 
	 
	 23,017 

	1
	Giao thông
	Km
	       17 
	  35,350 
	     -   
	          -   
	      1 
	   1,500 
	       1 
	   1,800 
	       3 
	  2,850 
	      -   
	         -   
	     6 
	 24,000 
	      6 
	   5,200 

	 -
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã 
	km
	       11 
	    31,950 
	 
	 
	   1.0 
	    1,500 
	    1.2 
	    1,800 
	    1.1 
	   1,650 
	 
	 
	   6.0 
	  24,000 
	   2.0 
	     3,000 

	 -
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục thôn, liên thôn 
	km
	         2 
	      1,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   2.0 
	     1,000 

	 -
	Cứng hoá đường giao thông nội đồng 
	km
	         4 
	      2,400 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	    2.0 
	   1,200 
	 
	 
	 
	 
	   2.0 
	     1,200 

	2
	Thuỷ lợi 
	Tr.đ
	       17 
	    1,538 
	 
	      160 
	     -   
	          -   
	       4 
	      320 
	       4 
	     320 
	       4 
	     310 
	     3 
	      240 
	      2 
	       189 

	-
	Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương
	 
	       19 
	      1,538 
	      2 
	       160 
	 
	          -   
	       4 
	       320 
	       4 
	      320 
	       4 
	      310 
	      3 
	       240 
	      2 
	        189 

	3
	Điện sinh hoạt và sản xuất
	Tr.đ
	        -   
	  26,850 
	 
	   1,700 
	 
	   4,190 
	 
	   3,720 
	 
	  3,100 
	 
	  2,000 
	 
	   4,720 
	 
	   7,420 

	 -
	Nâng cấp  trạm biến áp 
	Trạm
	         3 
	         750 
	 
	 
	      1 
	       250 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      2 
	       500 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới trạm biến áp
	Trạm
	       15 
	      6,350 
	      2 
	       900 
	      2 
	       850 
	       2 
	       850 
	       2 
	      800 
	       2 
	      800 
	      2 
	       850 
	      3 
	     1,300 

	 -
	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế 
	km
	       31 
	      6,450 
	      4 
	       800 
	   4.0 
	       840 
	       3 
	       620 
	       7 
	   1,450 
	       6 
	   1,200 
	      4 
	       820 
	      3 
	        720 

	 -
	Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV
	km
	       17 
	      7,200 
	 
	 
	      3 
	    1,250 
	    3.0 
	    1,250 
	       2 
	      850 
	 
	 
	      3 
	    1,250 
	      6 
	     2,600 

	 -
	Cải tạo, xây mới đường dây 35KV
	km
	         9 
	      6,100 
	 
	 
	   1.5 
	    1,000 
	    1.5 
	    1,000 
	 
	 
	 
	 
	      2 
	    1,300 
	   4.0 
	     2,800 

	4
	Trường học
	Tr.đ
	 
	    54,158 
	 
	  13,346 
	     -   
	    3,650 
	 
	    4,712 
	 
	   9,475 
	 
	   8,550 
	 
	    6,717 
	 
	     7,708 

	4.1
	Trường mầm non
	Tr.đ
	     629 
	    24,324 
	 
	    6,194 
	     -   
	          -   
	 
	    2,346 
	       5 
	   2,164 
	   610 
	   6,532 
	      4 
	    2,760 
	    10 
	     4,328 

	 -
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	       16 
	    11,968 
	      8 
	    5,984 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       6 
	   4,488 
	      2 
	    1,496 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập
	Phòng
	       11 
	      3,300 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       3 
	      900 
	       2 
	      600 
	 
	 
	      6 
	     1,800 

	 -
	Xây dựng mới phòng chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	       13 
	      8,216 
	 
	 
	 
	 
	       3 
	    1,896 
	       2 
	   1,264 
	       2 
	   1,264 
	      2 
	    1,264 
	      4 
	     2,528 

	 -
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	  2,800 
	         840 
	  700 
	       210 
	 
	 
	#####
	       450 
	 
	 
	   600 
	      180 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Trường tiểu học
	Tr.đ
	        -   
	    12,498 
	 
	          -   
	 
	    3,650 
	 
	          -   
	 
	   5,005 
	 
	      980 
	 
	    2,863 
	 
	          -   

	 -
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	         5 
	      2,770 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       5 
	   2,770 
	 
	         -   
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	         6 
	      3,534 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	       3 
	   1,767 
	 
	         -   
	      3 
	    1,767 
	 
	 

	 -
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập
	Phòng
	       14 
	      3,276 
	 
	 
	    12 
	    2,808 
	 
	          -   
	       2 
	      468 
	 
	         -   
	 
	 
	 
	          -   

	 
	Nâng cấp  phòng chưc năng đạt chuẩn
	Phòng
	         3 
	         900 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      3 
	       900 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	  1,500 
	         450 
	 
	 
	####
	       450 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng khu nhà vệ sinh
	Ctr
	         8 
	      1,568 
	 
	 
	      2 
	       392 
	 
	 
	 
	 
	       5 
	      980 
	      1 
	       196 
	 
	 

	4.3
	Trường trung học  cơ sở
	Tr.đ
	 
	    17,336 
	 
	    7,152 
	     -   
	          -   
	 
	    2,366 
	 
	   2,306 
	 
	   1,038 
	 
	    1,094 
	 
	     3,380 

	 -
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	m2
	         7 
	      4,928 
	      7 
	    4,928 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới  phòng học chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	       30 
	    10,140 
	      6 
	    2,028 
	 
	          -   
	       7 
	    2,366 
	       5 
	   1,690 
	 
	         -   
	      2 
	       676 
	    10 
	     3,380 

	 -
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	  3,640 
	      1,092 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#####
	      420 
	#####
	      450 
	  740 
	       222 
	 
	 

	 -
	Xây dựng khu nhà vệ sinh, nước sạch
	m2
	         8 
	      1,176 
	      1 
	       196 
	 
	 
	 
	 
	       1 
	      196 
	       3 
	      588 
	      1 
	       196 
	 
	 

	5
	Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao
	Tr.đ
	 
	           -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   
	 
	          -   

	6
	Chợ nông thôn (Khu thương mại)
	Tr.đ
	        -   
	           -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   
	 
	          -   

	7
	Bưu điện
	Tr.đ
	        -   
	           -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   
	 
	          -   

	8
	Nhà ở dân cư nông thôn
	Tr.đ
	     226 
	  10,480 
	 
	   1,440 
	 165 
	   6,600 
	      -   
	          -   
	       4 
	     160 
	    57 
	  2,280 
	    -   
	          -   
	     -   
	          -   

	 -
	Xây dựng mới nhà ở cho hộ (nhà tạm)
	Hộ
	     262 
	    10,480 
	    36 
	    1,440 
	  165 
	    6,600 
	 
	 
	       4 
	      160 
	     57 
	   2,280 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xây dựng trụ sở xã
	CT
	         5 
	  12,500 
	 
	 
	      1 
	   2,500 
	 
	 
	       1 
	  2,500 
	       1 
	  2,500 
	     1 
	   2,500 
	      1 
	   2,500 

	III
	Kinh tế và tổ chức sản xuất
	Tr.đ
	        -   
	    5,293 
	 
	      354 
	 
	      917 
	 
	      368 
	 
	     351 
	 
	  1,180 
	 
	   1,092 
	 
	   1,032 

	1
	Giải pháp tăng thu nhập
	Tr.đ
	        -   
	    3,560 
	 
	      250 
	     -   
	      750 
	      -   
	      250 
	      -   
	     250 
	      -   
	     660 
	    -   
	      950 
	     -   
	       450 

	1.1
	Phát triển khu tiểu thủ công nghiệp
	Tr.đ
	        -   
	    3,560 
	 
	      250 
	 
	      750 
	 
	      250 
	 
	     250 
	 
	     660 
	 
	      950 
	 
	       450 

	 -
	Cây chuối tây hàng hoá
	Ha
	       50 
	         250 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     50 
	      250 
	 
	 
	 
	 

	 -
	 Trồng mây nguyên liệu
	Ha
	       40 
	         160 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     40 
	      160 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Trồng rau
	Ha
	       15 
	         300 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      5 
	       100 
	    10 
	        200 

	 -
	Phát triển chăn nuôi: Lợn, gà, nuôi trồng thuỷ sản,...
	MH
	         7 
	      1,750 
	      1 
	       250 
	      1 
	       250 
	       1 
	       250 
	       1 
	      250 
	       1 
	      250 
	      1 
	       250 
	      1 
	        250 

	 -
	Xây dựng xưởng chế biến lâm sản, thủy sản
	MH
	         2 
	      1,100 
	 
	 
	      1 
	       500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      1 
	       600 
	 
	 

	2
	Giải pháp giảm nghèo
	Tr.đ
	        -   
	        850 
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	     400 
	 
	          -   
	 
	       450 

	 - 
	Hỗ trợ  phát triển sản xuất gắn với CB, TTSP nông nghiệp
	MH
	         2 
	         850 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       1 
	      400 
	 
	 
	      1 
	        450 

	3
	Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (Thực hiện theo QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh)
	LĐ
	     595 
	        883 
	   70 
	      104 
	 110 
	      167 
	    80 
	      118 
	    70 
	     101 
	    80 
	     120 
	   95 
	      142 
	    90 
	       132 

	-
	Nghề nhóm I
	LĐ
	     185 
	         305 
	    20 
	         33 
	    45 
	         74 
	     25 
	         41 
	     15 
	        25 
	     30 
	        50 
	    30 
	         50 
	    20 
	          33 

	-
	Nghề nhóm II
	LĐ
	     160 
	         240 
	    20 
	         30 
	    30 
	         45 
	     15 
	         23 
	     15 
	        23 
	     20 
	        30 
	    30 
	         45 
	    30 
	          45 

	 -
	Nghề nhóm III
	LĐ
	     250 
	         338 
	    30 
	         41 
	    35 
	         47 
	     40 
	         54 
	     40 
	        54 
	     30 
	        41 
	    35 
	         47 
	    40 
	          54 

	IV
	Văn hoá - Xã hội - Môi trường
	Tr.đ
	        -   
	    8,826 
	 
	   2,663 
	     -   
	      756 
	      -   
	   2,671 
	      -   
	     666 
	      -   
	     461 
	    -   
	      899 
	     -   
	       710 

	1
	Văn hoá
	Tr.đ
	        -   
	        175 
	 
	        25 
	 
	        25 
	 
	         25 
	 
	        25 
	 
	        25 
	 
	         25 
	 
	         25 

	-
	Thông tin tuyên truyền về nông thôn mới
	Lớp
	         7 
	         175 
	      1 
	         25 
	      1 
	         25 
	       1 
	         25 
	       1 
	        25 
	       1 
	        25 
	      1 
	         25 
	      1 
	          25 

	2
	Y tế
	Tr.đ
	        -   
	           -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	         -   
	 
	         -   
	 
	          -   
	 
	          -   

	3
	Môi trường 
	Tr.đ
	        -   
	    8,651 
	 
	   2,638 
	 
	      731 
	 
	   2,646 
	 
	     641 
	 
	     436 
	 
	      874 
	 
	       685 

	3.1
	Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung
	CT
	         2 
	      3,840 
	      1 
	    2,440 
	 
	 
	       1 
	    1,400 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas
	"
	     307 
	         641 
	    35 
	         73 
	     -   
	          -   
	   134 
	       269 
	     80 
	      183 
	      -   
	         -   
	    58 
	       116 
	     -   
	          -   

	-
	Loại 7 m3
	 
	       95 
	         184 
	 
	 
	 
	 
	    37 
	        67 
	 
	 
	 
	 
	  58 
	      116 
	 
	 

	-
	Loại 9 m3
	 
	     212 
	         458 
	   35 
	        73 
	 
	 
	    97 
	      202 
	    80 
	     183 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm
	CT
	  1,181 
	         663 
	    90 
	         47 
	  200 
	       114 
	   300 
	       161 
	   135 
	        74 
	   123 
	        71 
	  176 
	       104 
	  157 
	          92 

	3.4
	Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu
	CT
	  1,282 
	      1,071 
	  100 
	         78 
	  230 
	       195 
	   360 
	       290 
	   140 
	      115 
	   140 
	      120 
	  151 
	       131 
	  161 
	        141 

	3.5
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi
	CT
	  1,438 
	      2,435 
	 
	 
	  250 
	       421 
	   330 
	       526 
	   160 
	      268 
	   145 
	      246 
	  295 
	       523 
	  258 
	        452 


Biểu số: 5.2
PHÂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


ĐVT: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm
	Năng Khả

	
	
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng
	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng
	154.995
	100
	19,662
	100
	20.112
	100
	13,591
	100
	19,422
	100
	17.281
	100
	40.168
	100
	24,759
	100

	1
	Vốn ngân sách
	91,640
	59.1
	9,696
	49.3
	8,816
	43.8
	6,901
	50.8
	11,639
	59.9
	9,565
	55.3
	32.325
	80.5
	12,699
	51.3

	1.1
	Vốn đầu tư phát triển
	84,907
	92.7
	9,356
	96.5
	7,757
	88.0
	5,508
	79.8
	10,858
	93.3
	8,714
	91.1
	31,065
	96.1
	11,648
	91.7

	-
	Vốn ngân sách Trung ương
	69,237
	81.5
	9,196
	98.3
	5,257
	67.8
	5,188
	94.2
	7,462
	68.7
	5,905
	67.8
	228.325
	91.2
	7,903
	67.9

	-
	Vốn ngân sách tỉnh
	15,670
	18.5
	160
	1.7
	2,500
	32.2
	320
	5.8
	3,396
	31.3
	2,810
	32.2
	2,740
	8.8
	3,745
	32.1

	1.2
	Vốn sự nghiệp
	6,732
	7.3
	339
	3.5
	1,058
	12.0
	1,393
	20.2
	782
	6.7
	851
	8.9
	1,260
	3.9
	1,051
	8.3

	-
	Vốn ngân sách Trung ương
	5,532
	82.2
	169
	49.9
	888
	83.9
	1,223
	87.8
	612
	78.2
	681
	80.0
	1,090
	86.5
	871
	82.9

	-
	Vốn ngân sách tỉnh
	1,200
	17.8
	170
	50.1
	170
	16.1
	170
	12.2
	170
	21.8
	170
	20.0
	170
	13.5
	180
	17.1

	2
	Vốn tín dụng
	3,363
	2.2
	1,093
	5.6
	1,320
	6.6
	462
	3.4
	32
	0.2
	456
	2.6
	-
	-
	-
	-

	3
	Vốn huy động của doanh nghiệp
	26,850
	17.3
	1,700
	8.6
	4,190
	20.8
	3,720
	27.4
	3,100
	16.0
	2,000
	11.6
	4,720
	11.8
	7,420
	30.0

	4
	Nhân dân đóng góp
	33,142
	21.4
	7,173
	36.5
	5,787
	28.8
	2,508
	18.5
	4,651
	23.9
	5,260
	30.4
	3,124
	7.8
	4,640
	18.7


	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	1
	Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

	2
	Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).


Biểu số: 05.1

TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2015

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	Số TT
	Nội dung xây dựng
	Đơn vị tính
	TỔNG 7 XÃ
	Xã An Khang
	Xã Tân Trào
	Xã Mỹ Bằng
	Bình Xa
	Kim Bình
	Thượng Lâm
	Năng Khả

	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)
	Số lượng
	Thành tiền (trđ)

	
	Tổng số:
	Tr.đ
	
	154.995
	
	19.662
	-
	20.112
	-
	13,591
	-
	19.422
	-
	17.281
	-
	40,168
	-
	24,759

	I
	Lập quy hoạch
	Tr.đ
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	Tr.đ
	-
	140.876
	
	16.646
	
	18.440
	
	10,552
	
	18.405
	
	15.640
	
	38,177
	
	23,017

	1
	Giao thông
	Km
	17
	35,350
	-
	-
	1
	1,500
	1
	1,800
	3
	2,850
	-
	-
	6
	24,000
	6
	5,200

	-
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã
	km
	11
	31,950
	
	
	1.0
	1,500
	1.2
	1,800
	1.1
	1,650
	
	
	6.0
	24,000
	2.0
	3,000

	-
	Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục thôn, liên thôn
	km
	2
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	1,000

	-
	Cứng hoá đường giao thông nội đồng
	km
	4
	2,400
	
	
	
	-
	
	
	2.0
	1,200
	
	
	
	
	2.0
	1,200

	2
	Thuỷ lợi
	Tr.đ
	17
	1,538
	
	160
	-
	-
	4
	320
	4
	320
	4
	310
	3
	240
	2
	189

	-
	Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương
	
	19
	1,538
	2
	160
	
	-
	4
	320
	4
	320
	4
	310
	3
	240
	2
	189

	3
	Điện sinh hoạt và sản xuất
	Tr.đ
	-
	26,850
	
	1,700
	
	4,190
	
	3,720
	
	3,100
	
	2,000
	
	4,720
	
	7,420

	-
	Nâng cấp  trạm biến áp
	Trạm
	3
	750
	
	
	1
	250
	
	
	
	
	
	
	2
	500
	
	

	-
	Xây dựng mới trạm biến áp
	Trạm
	15
	6,350
	2
	900
	2
	850
	2
	850
	2
	800
	2
	800
	2
	850
	3
	1,300

	-
	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế
	km
	31
	6,450
	4
	800
	4.0
	840
	3
	620
	7
	1,450
	6
	1,200
	4
	820
	3
	720

	-
	Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV
	km
	17
	7,200
	
	
	3
	1,250
	3.0
	1,250
	2
	850
	
	
	3
	1,250
	6
	2,600

	-
	Cải tạo, xây mới đường dây 35KV
	km
	9
	6,100
	
	
	1.5
	1,000
	1.5
	1,000
	
	
	
	
	2
	1,300
	4.0
	2,800

	4
	Trường học
	Tr.đ
	
	54,158
	
	13,346
	-
	3,650
	
	4,712
	
	9,475
	
	8,550
	
	6,717
	
	7,708

	4.1
	Trường mầm non
	Tr.đ
	629
	24,324
	
	6,194
	-
	-
	
	2,346
	5
	2,164
	610
	6,532
	4
	2,760
	10
	4,328

	-
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	16
	11,968
	8
	5,984
	
	
	
	
	
	
	6
	4,488
	2
	1,496
	
	

	-
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập
	Phòng
	11
	3,300
	
	
	
	
	
	
	3
	900
	2
	600
	
	
	6
	1,800

	-
	Xây dựng mới phòng chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	13
	8,216
	
	
	
	
	3
	1,896
	2
	1,264
	2
	1,264
	2
	1,264
	4
	2,528

	-
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	2,800
	840
	700
	210
	
	
	1.500
	450
	
	
	600
	180
	
	
	
	

	4.2
	Trường tiểu học
	Tr.đ
	-
	12,498
	
	-
	
	3,650
	
	-
	
	5,005
	
	980
	
	2,863
	
	-

	-
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	Phòng
	5
	2,770
	
	
	
	
	
	
	5
	2,770
	
	-
	
	
	
	

	-
	Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	6
	3,534
	
	
	
	-
	
	
	3
	1,767
	
	-
	3
	1,767
	
	

	-
	Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập
	Phòng
	14
	3,276
	
	
	12
	2,808
	
	-
	2
	468
	
	-
	
	
	
	-

	
	Nâng cấp  phòng chưc năng đạt chuẩn
	Phòng
	3
	900
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	900
	
	

	-
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	1,500
	450
	
	
	1.500
	450
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Xây dựng khu nhà vệ sinh
	Ctr
	8
	1,568
	
	
	2
	392
	
	
	
	
	5
	980
	1
	196
	
	

	4.3
	Trường trung học  cơ sở
	Tr.đ
	
	17,336
	
	7,152
	-
	-
	
	2,366
	
	2,306
	
	1,038
	
	1,094
	
	3,380

	-
	Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn
	m2
	7
	4,928
	7
	4,928
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Xây dựng mới  phòng học chức năng đạt chuẩn
	Phòng
	30
	10,140
	6
	2,028
	
	-
	7
	2,366
	5
	1,690
	
	-
	2
	676
	10
	3,380

	-
	Xây dựng mới sân chơi bãi tập
	m2
	3,640
	1,092
	
	
	
	
	
	
	1.400
	420
	1.500
	450
	740
	222
	
	

	-
	Xây dựng khu nhà vệ sinh, nước sạch
	m2
	8
	1,176
	1
	196
	
	
	
	
	1
	196
	3
	588
	1
	196
	
	

	5
	Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao
	Tr.đ
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	6
	Chợ nông thôn (Khu thương mại)
	Tr.đ
	-
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	7
	Bưu điện
	Tr.đ
	-
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	8
	Nhà ở dân cư nông thôn
	Tr.đ
	226
	10,480
	
	1,440
	165
	6,600
	-
	-
	4
	160
	57
	2,280
	-
	-
	-
	-

	-
	Xây dựng mới nhà ở cho hộ (nhà tạm)
	Hộ
	262
	10,480
	36
	1,440
	165
	6,600
	
	
	4
	160
	57
	2,280
	
	
	
	

	9
	Xây dựng trụ sở xã
	CT
	5
	12,500
	
	
	1
	2,500
	
	
	1
	2,500
	1
	2,500
	1
	2,500
	1
	2,500

	III
	Kinh tế và tổ chức sản xuất
	Tr.đ
	-
	5,293
	
	354
	
	917
	
	368
	
	351
	
	1,180
	
	1,092
	
	1,032

	1
	Giải pháp tăng thu nhập
	Tr.đ
	-
	3,560
	
	250
	-
	750
	-
	250
	-
	250
	-
	660
	-
	950
	-
	450

	1.1
	Phát triển khu tiểu thủ công nghiệp
	Tr.đ
	-
	3,560
	
	250
	
	750
	
	250
	
	250
	
	660
	
	950
	
	450

	-
	Cây chuối tây hàng hoá
	Ha
	50
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	250
	
	
	
	

	-
	Trồng mây nguyên liệu
	Ha
	40
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	160
	
	
	
	

	-
	Trồng rau
	Ha
	15
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	100
	10
	200

	-
	Phát triển chăn nuôi: Lợn, gà, nuôi trồng thuỷ sản,...
	MH
	7
	1,750
	1
	250
	1
	250
	1
	250
	1
	250
	1
	250
	1
	250
	1
	250

	-
	Xây dựng xưởng chế biến lâm sản, thủy sản
	MH
	2
	1,100
	
	
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	1
	600
	
	

	2
	Giải pháp giảm nghèo
	Tr.đ
	-
	850
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	400
	
	-
	
	450

	-
	Hỗ trợ  phát triển sản xuất gắn với CB, TTSP nông nghiệp
	MH
	2
	850
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	400
	
	
	1
	450

	3
	Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (Thực hiện theo QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh)
	LĐ
	595
	883
	70
	104
	110
	167
	80
	118
	70
	101
	80
	120
	95
	142
	90
	132

	-
	Nghề nhóm I
	LĐ
	185
	305
	20
	33
	45
	74
	25
	41
	15
	25
	30
	50
	30
	50
	20
	33

	-
	Nghề nhóm II
	LĐ
	160
	240
	20
	30
	30
	45
	15
	23
	15
	23
	20
	30
	30
	45
	30
	45

	-
	Nghề nhóm III
	LĐ
	250
	338
	30
	41
	35
	47
	40
	54
	40
	54
	30
	41
	35
	47
	40
	54

	IV
	Văn hoá - Xã hội - Môi trường
	Tr.đ
	-
	8,826
	
	2,663
	-
	756
	-
	2,671
	-
	666
	-
	461
	-
	899
	-
	710

	1
	Văn hoá
	Tr.đ
	-
	175
	
	25
	
	25
	
	25
	
	25
	
	25
	
	25
	
	25

	-
	Thông tin tuyên truyền về nông thôn mới
	Lớp
	7
	175
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	1
	25

	2
	Y tế
	Tr.đ
	-
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	3
	Môi trường
	Tr.đ
	-
	8,651
	
	2,638
	
	731
	
	2,646
	
	641
	
	436
	
	874
	
	685

	3.1
	Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung
	CT
	2
	3,840
	1
	2,440
	
	
	1
	1,400
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas
	"
	307
	641
	35
	73
	-
	-
	134
	269
	80
	183
	-
	-
	58
	116
	-
	-

	-
	Loại 7 m3
	
	95
	184
	
	
	
	
	37
	67
	
	
	
	
	58
	116
	
	

	-
	Loại 9 m3
	
	212
	458
	35
	73
	
	
	97
	202
	80
	183
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm
	CT
	1,181
	663
	90
	47
	200
	114
	300
	161
	135
	74
	123
	71
	176
	104
	157
	92

	3.4
	Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu
	CT
	1,282
	1,071
	100
	78
	230
	195
	360
	290
	140
	115
	140
	120
	151
	131
	161
	141

	3.5
	Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi
	CT
	1,438
	2,435
	
	
	250
	421
	330
	526
	160
	268
	145
	246
	295
	523
	258
	452


Phụ lục 1 - 2013
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA ĐÉN NĂM 2013

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	TT
	Tên xã
	Đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí
	Số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2012)
	Dự kiến số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2013)

	
	
	Quy hoạch
	Giao thông
	Thuỷ lợi
	Điện
	Trường học
	Cơ sở vật chất văn hoá
	Chợ nông thôn
	Bưu điện
	Nhà ở dân cư
	Thu nhập
	Hộ nghèo
	Cơ cấu lao động
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Giáo dục
	Y tế
	Văn hoá
	Môi trường
	Hệ thống tổ chức chính trị
	An ninh, trật tự xã hội
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Thượng Lâm
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	8
	10

	2
	Năng Khả
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Không có
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	8
	9

	3
	Kim Bình
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	7
	9

	4
	Bình Xa
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	8
	10

	5
	Mỹ Bằng
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	Đạt 2013
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	13
	16

	6
	Tân Trào
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	Đạt 2013
	Chưa đạt
	Chưa đạt 
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	9
	11

	7
	An Khang
	Đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2013
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	11
	15


Phụ lục 1 – 2014
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA ĐÉN NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	TT
	Tên xã
	Đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí
	Số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2013)
	Dự kiến số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2014)

	
	
	Quy hoạch
	Giao thông
	Thuỷ lợi
	Điện
	Trường học
	Cơ sở vật chất văn hoá
	Chợ nông thôn
	Bưu điện
	Nhà ở dân cư
	Thu nhập
	Hộ nghèo
	Cơ cấu lao động
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Giáo dục
	Y tế
	Văn hoá
	Môi trường
	Hệ thống tổ chức chính trị
	An ninh, trật tự xã hội
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Thượng Lâm
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	10
	14

	2
	Năng Khả
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Không có
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	9
	13

	3
	Kim Bình
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	9
	14

	4
	Bình Xa
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	10
	15

	5
	Mỹ Bằng
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	16
	18

	6
	Tân Trào
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt 2014
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	11
	16

	7
	An Khang
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2014
	Đạt
	Đạt
	15
	18


Phụ lục 1 – 2014
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA ĐÉN NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	TT
	Tên xã
	Đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí
	Số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2014)
	Dự kiến số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2015)

	
	
	Quy hoạch
	Giao thông
	Thuỷ lợi
	Điện
	Trường học
	Cơ sở vật chất văn hoá
	Chợ nông thôn
	Bưu điện
	Nhà ở dân cư
	Thu nhập
	Hộ nghèo
	Cơ cấu lao động
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Giáo dục
	Y tế
	Văn hoá
	Môi trường
	Hệ thống tổ chức chính trị
	An ninh, trật tự xã hội
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Thượng Lâm
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	14
	19

	2
	Năng Khả
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Không có
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	13
	18

	3
	Kim Bình
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	14
	19

	4
	Bình Xa
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	15
	19

	5
	Mỹ Bằng
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	18
	19

	6
	Tân Trào
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	16
	19

	7
	An Khang
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt 2015
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	18
	19


Phụ lục 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM, GIAI ĐOẠN 2013-2015

(Kèm theo Kế hoạch số 06 /KH- UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Cơ quan chủ trì
	Nội dung công việc
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện, hoàn thành
	Hình thức văn bản

	1. 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Hướng dẫn liên ngành về quy trình, thủ tục, hồ sơ đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư (theo hướng phân cấp cho UBND xã) kèm theo thiết kế mẫu, cách lập dự toán các nội dung theo chính sách hỗ trợ (Nhà nước và nhân dân cùng làm).
	Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạc tỉnh
	Quý I/2013
	Hướng dẫn liên ngành

	2. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ban hành hướng dẫn xây dựng Đề án phát triển sản xuất cấp xã; Hướng dẫn 07 xã điểm xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển sản xuất
	Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Quý I + IV/2013
	Hướng dẫn của ngành

	3. 
	Uỷ ban nhân dân xã điểm
	Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình về nội dung, nguồn lực và giải pháp thực hiện.
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm
	Kế hoạch của xã

	4. 
	Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
	- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã điểm triển khai toàn diện kế hoạch này;

-  Xây dựng kế hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các xã điểm.
	Các sở, ban, ngành liên quan
	Hàng năm
	Kế hoạch của hưyện, thành phố

	5. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn
	- Triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp;

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp;

- Tổng hợp báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch.
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố, các xã điểm
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	6. 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Tham mưu cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển của từng Chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý để lồng ghép thực hiện xây dựng nông thôn mới các xã điểm. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn.
	Sở Tài chính; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố.
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	7. 
	Sở Tài chính
	- Tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các huyện thành phố triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước cấp cho các Chương trình, dự án theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách và nguồn vốn cộng đồng dân cư đóng góp tự nguyện theo đúng quy định hiện hành.
	Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	8. 
	Sở Xây dựng
	Hướng dẫn xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo nhân dân tổ chức thực hiện xây dựng nhà ở đạt tiêu chí nông thôn mới.
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Hướng dẫn của ngành

	9. 
	Sở Giao thông Vận tải
	Kiểm tra việc thực hiện đạt chuẩn tiêu chí về giao thông theo bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; triển khai Đề án bê tông hoá đường giao thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015.
	Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Hướng dẫn của ngành

	10. 
	Sở Công Thương
	Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng: Chợ nông thôn-khu thương mại, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; hệ thống điện an toàn trên địa bàn các xã.
	Các sở, ban, ngành có liên quan, Điện lực Tuyên Quang và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	11. 
	Sở Văn hoá - Thể thao và du lịch
	Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành văn hoá - thể thao - du lịch. 
	Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Hướng dẫn của ngành

	12. 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	- Lập kế hoạch xây dựng các điểm, khu thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi theo quy hoạch; 
- Hướng dẫn các xã hoàn thành quy hoạch chi tiết sử dụng đất của 7 xã điểm; tổng hợp kết quả thực hiện, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	13. 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Hướng dẫn của ngành

	14. 
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, dạy nghề và việc làm; các Chương trình an sinh xã hội.
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	15. 
	Sở Y tế
	Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực y tế
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Hướng dẫn của ngành

	16. 
	Sở Nội vụ
	- Hướng dẫn các xã cụ thể hoá các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành quản lý;

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện hoàn chỉnh xây dựng trụ sở xã và các công trình phụ trợ.
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Hướng dẫn của ngành

	17. 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- Thông tin, tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

- Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất về bưu điện xã đạt chuẩn quốc gia.
	Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh,UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh. Các Sở, UBND các huyện, thành phố, UBND các  xã điểm
	Hàng năm
	Kế hoạch, tài liệu

	18. 
	Công an tỉnh
	Xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn hệ thống bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. 
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	19. 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp- thuỷ sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn.
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Quyết định của UBND tỉnh

	20. 
	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
	Hướng dẫn, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn theo chính sách tín dụng hiện hành. 
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Văn bản hướng dẫn

	21. 
	Ban Dân tộc
	Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn của các Chương trình, dự án thực hiện chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	22. 
	Ban di dân tái định cư Thuỷ điện Tuyên Quang
	Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn của chương trình, dự án di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	23. 
	Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh
	Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn chương trình Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
	Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện
	Hàng năm
	Kế hoạch của ngành

	24. 
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh
	 Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" bổ sung nội dung xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.
	Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND các  xã điểm.
	Hàng năm
	Văn bản hướng dẫn
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